
Lịch thi  lại   :             HK 1( 12-13) LỚP NIÊN CHẾ
S1: 6g45 -> 9g; S2 : 9g10-> 11g25
C1: 12g45-> 15g;  C2: 15g10-> 17g25; T : 18g -> 20g40

Giảng môn Lớp SL ST Thi

SV Thứ Nga th Thời gian ph

Mã nguồn mở 09B1 5 13 BTL 2 21 1 8g 41
Mã nguồn mở 09B2 3 BTL 2 21 1 8g 41
Mã nguồn mở 09B3 3 BTL 2 21 1 8g 41
Mã nguồn mở 09B5 2 BTL 2 21 1 8g 41
An ninh mạng 09B1 7 7 BTL 3 22 1 18g 42
Kê toán máy tính 09B2 1 5 BTL 3 22 1 18g 42
Kê toán máy tính 09B5 2 BTL 3 22 1 18g 42
Kê toán máy tính 09B6 2 BTL 3 22 1 18g 41
Điều khiển hệ thống thông tin 10B1 1 10 Viết 3 22 1 18g 41
Điều khiển hệ thống thông tin 10B4 2 Viết 3 22 1 18g 41
Điều khiển hệ thống thông tin 10B5 2 Viết 3 22 1 18g 41
Điều khiển hệ thống thông tin 10B6 5 Viết 3 22 1 18g 41
Tiếng Anh máy tính 2 10B1 1 4 Viết 4 23 1 18g 41
Tiếng Anh máy tính 2 10B3 1 Viết 4 23 1 18g 41
Tiếng Anh máy tính 2 10B6 2 Viết 4 23 1 18g 41
Tư tưởng Hồ Chí Minh 710B1 1 2 Viêt 4 23 1 18g 41
Tư tưởng Hồ Chí Minh 710B2 1 Viêt 4 23 1 18g 41
Lập trình quản trị CSDL (MS Visual Basic)710B1 15 32 BTL 5 24 1 18g 41
Lập trình quản trị CSDL (MS Visual Basic)710B2 17 BTL 5 24 1 18g 41

Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server)09B1 11 36 BTL 3 29 1 18g 42
Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server)09B3 5 BTL 3 29 1 18g 42
Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server)09B5 13 BTL 3 29 1 18g 42
Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server)09B6 7 BTL 3 29 1 18g 42

Bảo trì hệ thống máy tính 10B1 6 24 BTL 3 26 2 18g 41
Bảo trì hệ thống máy tính 10B2 6 BTL 3 26 2 18g 41
Bảo trì hệ thống máy tính 10B3 1 BTL 3 26 2 18g 41
Bảo trì hệ thống máy tính 10B4 7 BTL 3 26 2 18g 41
Bảo trì hệ thống máy tính 10B5 4 BTL 3 26 2 18g 41
Bảo trì hệ thống máy tính 10B6 0 BTL 3 26 2 18g 41
Lập trình Java 09B3 20 29 BTL 4 27 2 18g 41
Lập trình Java 09B6 9 BTL 4 27 2 18g 41
Lập trình Java 09B1 30 30 BTL 4 27 2 18g 42
Lập trình Java 07B1 1 41 BTL 4 27 2 18g 43
Lập trình Java 09B2 27 BTL 4 27 2 18g 43
Lập trình Java 09B4 13 BTL 4 27 2 18g 43
Hợp ngữ và lập trình hệ thống 10B3 4 42 BTL 3 5 3 18g 41
Hợp ngữ và lập trình hệ thống 10B4 6 BTL 3 5 3 18g 41
Hợp ngữ và lập trình hệ thống 10B1 9 BTL 3 5 3 18g 41
Hợp ngữ và lập trình hệ thống 10B2 7 BTL 3 5 3 18g 41
Hợp ngữ và lập trình hệ thống 10B5 9 BTL 3 5 3 18g 41
Hợp ngữ và lập trình hệ thống 10B6 7 BTL 3 5 3 18g 41
Mạng và truyền thông 10B1 12 54 BTL 4 6 3 18g 42
Mạng và truyền thông 10B2 2 BTL 4 6 3 18g 42
Mạng và truyền thông 10B3 14 BTL 4 6 3 18g 42
Mạng và truyền thông 10B4 11 BTL 4 6 3 18g 42
Mạng và truyền thông 10B5 2 BTL 4 6 3 18g 42
Mạng và truyền thông 10B6 8 BTL 4 6 3 18g 42
Mạng và truyền thông 710B1 1 BTL 4 6 3 18g 42
Mạng và truyền thông 710B2 4 BTL 4 6 3 18g 42
Quản trị mạng 710B2 2 2 BTL 4 6 3 18g 42
Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server)07B4 1 49 4 6 3 18g 41
Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server)09B2 30 BTL 4 6 3 18g 41
Hệ quản trị CSDL phân tán (SQL Server)09B4 18 BTL 4 6 3 18g 41

375 367

Hà nội, ngày 16/01/2012

Khoa CNTH

Ngày thi lại

1


	Lịch thi lại chính thức

